         BỘ Y TẾ

     CỤC QUẢN LÝ 

MÔI TRƯỜNG Y TẾ

THÔNG TIN ĐƠN VỊ KHẢO NGHIỆM

(Ban hành kèm theo công văn số 750/MT ngày  24/11/2023)

1. Tên cơ sở: Viện Pasteur Nha Trang
2. Địa chỉ trụ sở: 6-8-10 Trần Phú, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa.
3. Điện thoại: 058 3822406
4. Danh mục tên các quy trình khảo nghiệm:
	STT
	Tên quy trình khảo nghiệm

	1
	Quy trình xác định hiệu lực và an toàn của kem xoa xua muỗi

	2
	Quy trình khảo nghiệm hóa chất, chế phẩm diệt ấu trùng muỗi

	3
	Quy trình khảo nghiệm dung dịch bốc hơi xua diệt muỗi dùng điện

	4
	Quy trình khảo nghiệm màn tẩm hóa chất 

	5
	Quy trình khảo nghiệm hóa chất, chế phẩm diệt muỗi phun tồn lưu trên tường váchui

	6
	Quy trình khảo nghiệm bình xịt diệt muỗi

	7
	Quy trình khảo nghiệm bình xịt lên da xua muỗi

	8
	Quy trình khảo nghiệm Bả (gel) diệt gián

	9
	Quy trình khảo nghiệm hương xua, diệt muỗi

	10
	Quy trình khảo nghiệm tấm hóa chất xua, diệt muỗi không dùng điện

	11
	Quy trình đánh giá hiệu lực của hóa chất phun ULV bằng máy đeo vai

	12
	Quy trình xác định hiệu lực diệt muỗi bằng phun mù nóng ngoài nhà

	13
	Quy trình xác định hiệu lực diệt muỗi bằng phun mù nóng trong nhà

	14
	Quy trình khảo nghiệm đánh giá độ nhạy cảm của muỗi với hóa chất diệt côn trùng bằng phương pháp thử sinh học

	15
	Quy trình khảo nghiệm đánh giá kháng hóa chất diệt côn trùng của muỗi Aedes bằng kỹ thuật thử sinh học trong chai của US.CDC

	16
	Quy trình khảo nghiệm đánh giá hiệu lực, an toàn của hương trừ muỗi trong lồng kính 70cmx70cmx70cm

	17
	Quy trình khảo nghiệm đánh giá hiệu lực, an toàn của tấm tẩm hóa chất xua diệt muỗi dùng điện

	18
	Quy trình khảo nghiệm đánh giá hiệu lực, an toàn của hóa chất diệt côn trùng khi phun khí dung diệt ruồi trong lồng kính

	19
	Quy trình khảo nghiệm đánh giá hiệu lực, an toàn của hóa chất, chế phẩm diệt muỗi dạng phun ULV bằng máy đeo vai

	20
	Quy trình khảo nghiệm đánh giá hiệu lực, an toàn của bả diệt côn trùng

	21
	Quy trình khảo nghiệm đánh giá hiệu lực, an toàn của hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng khi phun khí dung diệt ruồi trong buồng thử

	22
	Quy trình khảo nghiệm đánh giá hiệu lực tồn lưu, an toàn của hóa chất diệt côn trùng với bọ chét

	23
	Quy trình khảo nghiệm đánh giá hiệu lực, an toàn của hóa chất diệt côn trùng khi phun khí dung diệt gián (trong cốc thử)

	24
	Quy trình khảo nghiệm đánh giá hiệu lực tồn lưu, an toàn của hóa chất diệt côn trùng khi phun diệt gián


